
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

xã Minh Bảo trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực,

ngưng hiệu lực

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu lực
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Hội đồng nhân dân xã Minh Bảo

1 Nghị quyết

 02/2016/NQ-HĐND 
ngày 28/07/2016

Ban hành Quy chế hoạt động 
của Hội đồng nhân dân xã 
Minh Bảo, khóa XXII nhiệm 
kỳ 2016-2021

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 
trong văn bản được quy định tại khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật.

21/07/2021

Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo

2 Quyết định 01/2016/QĐ-UBND 
ngày 15/10/2016

Ban hành quy chế làm việc 
của Ủy ban nhân dân xã Minh 
Bảo nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định 
trong văn bản được quy định tại khoản 1 
Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật.

01/10/2021

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023: không có



DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

xã Minh Bảo trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023

Stt Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 
hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hết hiệu, ngưng 

hiệu lực
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1. Nghị quyết

01/2021/NQ-HĐND ngày 16 
tháng 7 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân xã Minh Bảo ban hành 
Quy chế hoạt động của HĐND xã 
Minh Bảo khóa XXIII, nhiệm kỳ 
2021 - 2026

- khoản 1 Điều 1;
- khoản 1, 3,4,5 Điều 
3;
- khoản 1, 4 Điều 4;
 - Điều 5;
- khoản 2 Điều 9;
- Điều 13
- khoản 8 Điều 14;
- khoản 3 Điều 17
- Khoản 1 Điều 18
- Điều 19
- khoản 1,2,3,4 Điều 
20
- khoản 1Điều 24
- khoản 1,4 Điều 28
- Điều 41
- Bãi bỏ khoản 5 
Điều 12;
- Bãi bỏ Điều 19.
- Bãi bỏ Điều 20

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
Quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 
28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng 
nhân dân xã Minh Bảo sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy chế hoạt 

động của Hội đồng nhân dân xã 
Minh Bảo khóa XXIII, nhiệm kỳ 

2021-2026 ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 
16/07/2021 của Hội đồng nhân dân 

xã Minh Bảo

28/12/2023



Stt Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 
hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định 
hết hết hiệu, ngưng 

hiệu lực
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực

-Bãi bỏ khoản 5 
Điều 28
- Bãi bỏ Điều 32

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023: không có



DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo 

trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản Thời điểm

 có hiệu lực Ghi chú

I. Hội đồng nhân dân xã Minh Bảo

1 Nghị quyết  01/2021/NQ-HĐND 
ngày 16/7/2021

Ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã 
Minh Bảo khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026  21/7/2021 Hết hiệu lực 

một phần

2 Nghị quyết  02/2023/NQ-HĐND 
ngày 28/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt 
động của HĐND xã Minh Bảo khoá XXIII, 
nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 
16/07/2021 của HĐND xã Minh Bảo

 28/12/2023

II. Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo

1 Quyết định
01/2021/QĐ-UBND 

ngày 01/10/2021
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban 
nhân dân xã Minh Bảo, nhiệm kỳ 2021-2026.  07/10/2021

2 Quyết định 01/2023/QĐ-UBND 
ngày 26/06/2023

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ sơ sở trên 
địa bàn xã Minh Bảo.  01/7/2023

Tổng số: 04 văn bản



TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH BẢO TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023

(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày 26 /02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo)

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi của văn bản Thời điểm
 có hiệu lực Nội dung

I. Hội đồng nhân dân xã Minh Bảo

1 Nghị quyết  01/2021/NQ-HĐND 
ngày 16/7/2021

Ban hành quy chế hoạt động của 
HĐND xã Minh Bảo khóa XXIII, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026

21/7/2021

- Hết hiệu lực một phần.
- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ một phần: Nghị Quyết số 
02/2023/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 
năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã 
Minh Bảo sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy chế hoạt động của Hội đồng 
nhân dân xã Minh Bảo khoá XXIII, 
nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND 
ngày 16/07/2021 của Hội đồng nhân 
dân xã Minh Bảo 
(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn 
bản trên Trang thông tin điện tử xã 
Minh Bảo tại số, ký hiệu của văn bản).

2 Nghị quyết  02/2023/NQ-HĐND 
ngày 28/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế hoạt động của HĐND xã 
Minh Bảo khoá XXIII, nhiệm kỳ 
2021-2026 ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 

28/12/2023
(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn 
bản trên Trang thông tin điện tử xã 
Minh Bảo tại số, ký hiệu của văn bản).



16/07/2021 của HĐND xã Minh 
Bảo

II. Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo

1 Quyết định
01/2021/QĐ-UBND 

ngày 01/10/2021

Ban hành Quy chế làm việc của 
Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo 
nhiệm kỳ 2021-2026.

07/10/2021
(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn 
bản trên Trang thông tin điện tử xã 
Minh Bảo tại số, ký hiệu của văn bản).

2 Quyết định 01/2023/QĐ-UBND 
ngày 26/06/2023

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ 
sơ sở trên địa bàn xã Minh Bảo 01/7/2023

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn 
bản trên Trang thông tin điện tử xã 
Minh Bảo tại số, ký hiệu của văn bản).

Tổng số: 04 văn bản
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